
STT Môn ĐKDT Hệ
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Học 

lực
Điểm thi Xếp giải Ghi chú

142 Ngữ văn THPT PNV152 Hoàng Thị Thanh Thùy Tày 20/10/2001 Đắk Lắk Nữ THPT Trần Phú 12 Tốt Giỏi 11,50 Ba

252 Ngữ văn THPT PNV020 Bùi Thị Thùy Dương Kinh 04/08/2001 Hưng Yên Nữ THPT Trần Phú 12 Tốt Khá 9,00

253 Ngữ văn THPT PNV028 Trịnh Thị Hà Kinh 24/04/2001 Đắk Lắk Nữ THPT Trần Phú 12 Tốt Khá 9,00

291 Ngữ văn THPT PNV093 Huỳnh Như Ngọc Kinh 12/09/2001 Đắk Lắk Nữ THPT Trần Phú 12 Tốt Khá 8,00

567 Địa lí THPT PĐL043 Nguyễn Đức Hoàng Kinh 07/09/2002 Đắk Lắk Nam THPT Trần Phú 11 Tốt Khá 8,75

589 Địa lí THPT PĐL136 Ngô Thị Thanh Thùy Kinh 22/06/2002 Đắk Lắk Nữ THPT Trần Phú 11 Tốt Khá 7,75

941 Sinh học THPT PSH031 Nguyễn Tấn Huy Kinh 18/08/2001 Đắk Lắk Nam THPT Trần Phú 12 Tốt Khá 6,75

984 Sinh học THPT PSH086 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Kinh 16/04/2002 Đắk Lắk Nữ THPT Trần Phú 11 Tốt Khá 2,75

1236 Tiếng Anh THPT PTA098 Hoàng Đỗ Anh Quyên Kinh 20/08/2002 Đắk Lắk Nữ THPT Trần Phú 11 Tốt Khá 68,75
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